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THỜI GIAN: 45 PHÚT

	      Cấp độ

Tên 

chủ 

đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1.Quyền bảo vệ, chăm sóc, giáo dục của trẻ em
	
	Nhận biết được vai trò của  gia đình, nhà nước với trẻ em
	
	
	
	Liên hệ ở địa phương thực hiện nghĩa vụ với trẻ em
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ %
	
	1/2
2
20%
	
	
	
	1/2
1
10%
	
	
	1
3

30%

	2. Sống và làm việc có kế hoạch
	 Nhận ra những biểu hiện của làm việc có kế hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ %
	2
0,5
5%
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,5
5%

	3.Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	
	
	Hiểu về bộ máy Nhà nước ta, thời gian đổi tên
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ % 
	
	
	6
1,5
15%
	
	
	
	
	
	6
1,5
15%

	4. Bảo vệ di sản văn hóa
	 Nhận biết di sản văn hóa vật thể, phi vật thể
	Nhận biết về di sản văn hóa
	Hiểu những 

quy định của Nhà nước
	Hiểu những di sản văn hóa của đất nước, địa phương
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	2
0,5
5%
	1/2
1
10%
	2
0,5
5%
	1/2
1
10%
	
	
	
	
	5
3

30%

	5. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
	
	
	
	
	
	Giải thích  về hành vi mê tín dị đoan
	
	 Đưa ra cách ứng xử của bản thân
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1/2
1
10%
	
	1/2
1
10%
	1

2

20%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	6
4

40%
	8,5
3

30%
	1
2

20%
	1/2
1

10%


	15
10

100%


ĐỀ KIỂM TRA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Khoanh lại chữ cái đầu câu mà em chọn là đúng nhất
1. Nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?
      A. 1945

      B. 1954

      C. 1975

      D. 1976
2. Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

      A. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.
      B. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp huyện.
      C. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã.

      D. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp xã.
3. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?
      A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

      B. Chính phủ và Quốc hội.

      C. Chính phủ và Viện kiểm sát.

      D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
4. Chủ tịch nước ta hiện nay là ai?
      A. Ông Nguyễn Phú Trọng.

      B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

      C. Ông Trương Hòa Bình
      D. Ông Nguyễn Xuân Phúc
5.Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?
      A. Cơ quan xét xử

      B. Cơ quan hành chính.
      C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.

      D. Cơ quan kiểm sát.

6. Nhà nước ta là nhà nước của ai?

      A. Cán bộ và lực lượng vũ trang

      B. Nhân dân
      C. Công nhân

      D. Nông dân

7.Có quan niệm cho rằng: chỉ có thể xây dựng kế  hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em đồng tình hay  không đồng tình? 

      A. Đồng tình

      B. Phân vân không biết đúng, sai
      C. Không đồng tình

      D. Tất cả các đáp  án trên
8. Biểu hiện của người làm việc khoa học là?

     A. Chơi trước học sau.

     B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook

     C. Chỉ học bài cũ vào lúc truy bài.

     D. Học bài xong mới đi chơi

9. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

     A. Di sản văn hóa vật thể.

     B. Di sản văn hóa phi vật thể.
     C. Di tích lịch sử.
     D. Danh lam thắng cảnh.
10. Vịnh Hạ Long ( Quảng Ninh) thuộc loại di sản văn hóa nào ?

     A.  Danh lam thắng cảnh. 

     B. Di sản văn hóa phi vật thể.
     C. Di tích lịch sử.
     D. Tất cả các đáp án trên
11.Hành vi nào sau đây  thể hiện bảo vệ di sản văn hóa? 

     A.Khắc tên mình lên di tích lịch sử


     B. Giữ gìn vệ sinh khu danh lam thắng cảnh
     C.Tự mình đào bới, khai thác cổ vật

     D. Xây nhà lấn sang đất của khu di tích
12. Để bảo vệ di sản văn hóa pháp luật không cấm hành vi nào sau đây?
      A. Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép cổ vật


     B. Vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật 
     C. Đưa trái phép  bảo vật quốc gia ra nước ngoài.
     D. Tham gia sưu tầm những làn điệu dân ca
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm) Theo em gia đình, Nhà nước có vai trò gì trong việc thực hiện quyền trẻ em? Ở địa phương em có việc làm nào góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?
Câu 2: (2,0 điểm) Di sản văn hóa là gì? Hãy kể ít nhất 2 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới? Kể tên một số di sản văn hóa  phi vật thể ở địa phương em?
Câu 3: ( 2,0 điểm) Tình huống: 
Mẹ Khánh bị ốm lâu không khỏi, thương con gái bà ngoại mời thầy mo về cúng với mong muốn thần linh sẽ phù hộ cho mẹ Khánh khỏi bệnh.

a.Việc làm của bà ngoại Khánh là đúng hay sai? Việc làm đó có thể dẫn đến hậu quả gì?

b. Nếu là Khánh trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
                                         BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG  DẪN CHẤM 
	Phần/ Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần trắc nghiệm
	1.D    2.A    3.A    4.D      5.B      6.B    
7.C    8. D   9.B    10.A    11.B    12.D

Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ
	3

	Phần tự luận
	
	7

	Câu 1
	- Nhà nước và xã hội tạo điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho xã hội.
	1

	
	- Gia đình là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.
	1

	
	- Liên hệ các việc làm ở địa phương góp phần bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp.
	1

	Câu 2
	- Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
	1

	
	- Kể ít nhất 2 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới.( mỗi di sản văn hóa đúng được 0,25 đ)
	0,5

	
	- Kể một số di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương: các lễ hội, các trò chơi dân gian như: kéo co, leo cầu thùm, đấu vật.... 
	0,5

	Câu 3
	a,Việc làm của bà ngoại Khánh là sai.
	0,5

	
	Việc làm đó thể hiện hành vi mê tín dị đoan,  trái với lẽ tự nhiên,  ảnh  hưởng đến sức khỏe, tiền của và có thể dẫn đến hậu quả chết người.
	0,5

	
	b, Nếu là Khánh trong trường hợp đó em sẽ giải thích cho bà ngoại hiểu không nên mê tín dị đoan, ảnh hưởng tới sức khoẻ, vật chất thậm chí cả tính mạng vì đó là những điều không có căn cứ, không có cơ sở khoa học.                                              
	1


KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
MÔN: GDCD -  LỚP : 7
THỜI GIAN: 45 PHÚT
Họ và tên: ....................................................



Lớp: ......
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Khoanh lại chữ cái đầu câu mà em chọn là đúng nhất
1. Nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào?

    A. 1945

    B. 1954

    C. 1975

    D. 1976

2. Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?

     A. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.
     B. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp huyện.
     C. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã.

     D. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp xã.
3. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

     A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

     B. Chính phủ và Quốc hội.

     C. Chính phủ và Viện kiểm sát.

     D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
4. Chủ tịch nước ta hiện nay là ai?

    A. Ông Nguyễn Phú Trọng.

    B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

    C. Ông Trương Hòa Bình
    D. Ông Nguyễn Xuân Phúc
5.Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

    A. Cơ quan xét xử

    B. Cơ quan hành chính.
    C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.

    D. Cơ quan kiểm sát.

6. Nhà nước ta là nhà nước của ai?

    A. Cán bộ và lực lượng vũ trang

    B. Nhân dân
    C. Công nhân

     D. Nông dân

7.Có quan niệm cho rằng: chỉ có thể xây dựng kế  hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em đồng tình hay  không đồng tình? 

     A. Đồng tình

     B. Phân vân không biết đúng, sai
     C. Không đồng tình

     D. Tất cả các đáp  án trên

8. Biểu hiện của người làm việc khoa học là?

    A. Chơi trước học sau.

    B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook

    C. Chỉ học bài cũ vào lúc truy bài.

    D. Học bài xong mới đi chơi

9. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?

    A. Di sản văn hóa vật thể.

    B. Di sản văn hóa phi vật thể.
    C. Di tích lịch sử.
    D. Danh lam thắng cảnh.
10. Vịnh Hạ Long ( Quảng Ninh) thuộc loại di sản văn hóa nào ?

    A.  Danh lam thắng cảnh. 

    B. Di sản văn hóa phi vật thể.
    C. Di tích lịch sử.
    D. Tất cả các đáp án trên
11.Hành vi nào sau đây  thể hiện bảo vệ di sản văn hóa? 

    A.Khắc tên mình lên di tích lịch sử


    B. Giữ gìn vệ sinh khu danh lam thắng cảnh
    C.Tự mình đào bới, khai thác cổ vật

    D. Xây nhà lấn sang đất của khu di tích

12. Để bảo vệ di sản văn hóa pháp luật không cấm hành vi nào sau đây?
    A. Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép cổ vật


    B. Vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật 
    C. Đưa trái phép  bảo vật quốc gia ra nước ngoài.
    D. Tham gia sưu tầm những làn điệu dân ca
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 7 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm) Theo em gia đình, Nhà nước có vai trò gì trong việc thực hiện quyền trẻ em? Ở địa phương em có việc làm nào góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em?

Câu 2: (2,0 điểm) Di sản văn hóa là gì? Hãy kể ít nhất 2 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới? Kể tên một số di sản văn hóa  phi vật thể ở địa phương em?
Câu 3: ( 2,0 điểm) Tình huống: 

Mẹ Khánh bị ốm lâu không khỏi, thương con gái bà ngoại mời thầy mo về cúng với mong muốn thần linh sẽ phù hộ cho mẹ Khánh khỏi bệnh.

a.Việc làm của bà ngoại Khánh là đúng hay sai? Việc làm đó có thể dẫn đến hậu quả gì?

b. Nếu là Khánh trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
Bài làm
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                                         BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG  DẪN CHẤM 
	Phần/ Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần trắc nghiệm
	1.D    2.A    3.A    4.D      5.B      6.B    
7.C    8. D   9.B    10.A    11.B    12.D

Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ
	3

	Phần tự luận
	
	7

	Câu 1
	- Nhà nước và xã hội tạo điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của trẻ em, có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho xã hội.
	1

	
	- Gia đình là người trước tiên chịu trách nhiệm về việc bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.
	1

	
	- Liên hệ các việc làm ở địa phương góp phần bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp.
	1

	Câu 2
	- Di sản văn hóa là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.
	1

	
	- Kể ít nhất 2 di sản văn hóa của Việt Nam được UNESCO xếp hạng di sản văn hóa thế giới.( mỗi di sản văn hóa đúng được 0,25 đ)
	0,5

	
	- Kể một số di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương: các lễ hội, các trò chơi dân gian như: kéo co, leo cầu thùm, đấu vật.... 
	0,5

	Câu 3
	a,Việc làm của bà ngoại Khánh là sai.
	0,5

	
	Việc làm đó thể hiện hành vi mê tín dị đoan,  trái với lẽ tự nhiên,  ảnh  hưởng đến sức khỏe, tiền của và có thể dẫn đến hậu quả chết người.
	0,5

	
	b, Nếu là Khánh trong trường hợp đó em sẽ giải thích cho bà ngoại hiểu không nên mê tín dị đoan, ảnh hưởng tới sức khoẻ, vật chất thậm chí cả tính mạng vì đó là những điều không có căn cứ, không có cơ sở khoa học.                                              
	1


	KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020- 2021

MÔN: GDCD -  LỚP : 7

THỜI GIAN: 45 PHÚT

Đề số 2 ( gồm 1 trang)




I. Ma trận
	      Cấp độ

Tên 

chủ 

đề
	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Sống và làm việc có kế hoạch
	 Nhận ra những biểu hiện của làm việc có kế hoạch
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  

Tỉ lệ %
	1/6

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	1/6

0,5

	3.Nhà nước CHXHCN Việt Nam
	
	Nhận biết các  cấp của nhà nước ta
	Hiểu về bộ máy Nhà nước ta, thời gian đổi tên
	Hiểu bản chất của nhà nước ta, nhiệm vụ của  hội đồng nhân dân
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ % 
	
	1/3
1
	1/2

1,5
	2/3
1
	
	
	
	
	3/2

3,5
35%

	4. Bảo vệ di sản văn hóa
	 Nhận biết di sản văn hóa vật thể, phi vật thể
	
	Hiểu những 

quy định của Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1/6

0,5
	
	1/6

0,5
	
	
	
	
	
	4/3

3

30%

	5. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
	
	
	
	
	
	Giải thích hành vi  trái quy định của pháp luật về tôn giáo
	
	 Đưa ra cách ứng xử của bản thân
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	1/2

1
	
	1/2
1

10%
	1

2

20%

	6.Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	Nhận biết bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	
	
	
	Liên hệ bản thân để bảo vệ môi trường
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	2/3

2
	
	
	
	1/3

1
	
	
	1

3

30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	4/3
4

40%
	4/3
3

30%
	5/6
2
20%
	1/2

1

20%
	4

10

100%


ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1 (3,0 điểm) Khoanh lại chữ cái đầu câu mà em chọn là đúng nhất
1. Có quan niệm cho rằng: chỉ có thể xây dựng kế  hoạch hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, không thể xây dựng kế hoạch sống và làm việc dài hơn. Em đồng tình hay  không đồng tình?

	A. Đồng tình
	C. Không đồng tình

	B. Phân vân không biết đúng, sai
	D. Tất cả các đáp  án trên


2. Biểu hiện của người làm việc khoa học là?

	A. Chơi trước học sau.
	C. Chỉ học bài cũ vào lúc truy bài.

	B. Vừa ăn cơm vừa xem phim và lướt facebook
	D. Học bài xong mới đi chơi




3. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào ?
	A. Di sản văn hóa vật thể.
	C. Di tích lịch sử.

	B. Di sản văn hóa phi vật thể.
	D. Danh lam thắng cảnh.


4. Vịnh Hạ Long ( Quảng Ninh) thuộc loại di sản văn hóa nào ?
	A.  Danh lam thắng cảnh. 
	C. Di tích lịch sử.

	B. Di sản văn hóa phi vật thể.
	D. Tất cả các đáp án trên


5.Hành vi nào sau đây  thể hiện bảo vệ di sản văn hóa:

	A.Khắc tên mình lên di tích lịch sử

	C.Tự mình đào bới, khai thác cổ vật

	B. Giữ gìn vệ sinh khu danh lam thắng cảnh
	D. Xây nhà lấn sang đất của khu di tích


6. Để bảo vệ di sản văn hóa pháp luật không cấm hành vi nào sau đây:

	A. Mua bán, trao đổi và vận chuyển trái phép cổ vật

	C. Đưa trái phép  bảo vật quốc gia ra nước ngoài.

	B. Vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật 
	D. Tham gia sưu tầm những làn điệu dân ca. 


7. Nước ta đổi tên thành nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm nào? 

	A. 1945
	C. 1975

	B. 1954
	D. 1976


8. Bộ máy nhà nước bao gồm các cơ quan nào?
A. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp địa phương.

B. Cơ quan nhà nước cấp trung ương và cấp huyện.

C. Cơ quan nhà nước cấp huyện và cấp xã.

D. Cơ quan nhà nước cấp tỉnh và cấp xã.
9. Các cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra, đại diện cho nhân dân đó là?

A. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
B. Chính phủ và Quốc hội.

C. Chính phủ và Viện kiểm sát.
D. Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.
10. Chủ tịch nước ta hiện nay là ai?

	A. Ông Nguyễn Phú Trọng.


	C. Ông Trương Hòa Bình



	B. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân.


	D. Ông Nguyễn Xuân Phúc


11.Ủy ban nhân dân xã thuộc loại cơ quan nào?

	A. Cơ quan xét xử.
	C. Cơ quan quyền lực do nhân dân bầu ra.

	B. Cơ quan hành chính.
	D.  Cơ quan kiểm sát. 


12. Nhà nước ta là nhà nước của a
	A. Cán bộ và lực lượng vũ trang
	C.  Nhân dân

	B. Công nhân
	D. Nông dân


Câu 1( 3,0 điểm) 
 a, Thế nào là bảo vệ môi tr​ường và tài nguyên thiên nhiên? Theo em, những biện pháp nào có thể bảo vệ, giữ gìn môi trư​ờng và tài nguyên thiên nhiên?

b, Em sẽ làm gì khi thấy bạn vứt rác ra sân trường và xung quanh nơi ở?
Câu 3( 2,0 điểm) Bản chất của nhà nước ta là gì? Bộ máy nhà nước được chia làm mấy cấp, tên gọi từng cấp? Ủy ban nhân dân xã em do nhân dân trong xã bầu ra hay do Hội đồng nhân dân xã bầu ra?

Câu 4( 2,0 điểm) Tình huống: Anh T và chị H yêu nhau đã được 2 năm và dự định sẽ kết hôn vào cuối năm. Đến khi mẹ chị H biết chuyện thì phản đối kịch liệt với lý do chị H theo đạo thiên chúa, còn anh T theo đạo phật.
a. Việc làm của bố mẹ chị H là đúng hay sai? Vì sao?

b. Nếu em là chị H trong tình huống đó em sẽ làm gì?

                                             HƯỚNG  DẪN CHẤM 
	Câu
	Đáp án
	 Điểm

	Câu 1
	HS  chọn các đáp án sau:

1.C  2.D  3.B 4.A  5.B   6. D  7.D  8. A  9.A  10.D  11. B   12.C
Mỗi ý chọn đúng được 0,25 đ
	3

	Câu 2
	a,-  Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, bảo đảm cân bằng sinh thái, cải thiện môi trường; ngăn chặn, khắc phục những hậu qủa xấu do con người và thiên nhiên gây ra; khai thác sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	1

	
	- Những biện pháp có thể bảo vệ, giữ gìn môi trư​ờng và tài nguyên thiên nhiên :

+ Giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng quy định, tích cực trồng cây xanh. Sử dụng hóa chất  bảo vệ thực vật đúng quy định.
	0,5

	
	+ Tuyên truyền nhắc nhở mọi người cùng thực hiện, xử lí nghiêm những hành vi vi phạm.
	0,5

	
	b, Khi thấy bạn vứt rác ra sân trường và xung quanh nơi ở:

+ Nói rõ cho bạn đó là hành vi sai trái, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ mọi người, khuyên bạn không vứt rác bừa bãi, phải thu gom rác, xử lí rác đúng quy định.
	0,5

	
	+ Nếu bạn cố tình cần báo cho thầy cô, gia đình, nhà trường hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp xử lí.
	0,5

	Câu 4
	- Bản chất của nhà nước ta: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
	0,5

	
	Bộ máy nhà nước được chia làm 4 cấp: bộ máy nhà nước cấp trung ương, bộ máy nhà nước cấp tỉnh, bộ máy nhà nước cấp huyện, bộ máy nhà nước cấp xã.
	1

	
	Ủy ban nhân dân xã em do Hội đồng nhân dân xã bầu ra.
	0,5

	Câu 4
	a. Việc làm của bố mẹ chị H là sai.
	0,5

	
	Vì: theo quy định của pháp luật thì công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không được chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau...
	0,5

	
	b. Nếu em là chị H trong tình huống đó em sẽ thuyết phục mẹ cho mẹ biết về quy định của nhà nước về tôn giáo hoặc nhờ người thân giúp đỡ để bảo vệ tình yêu của mình...
	1
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